PAGE  
13


	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG       

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /TTr-UBND
	     Hải Phòng, ngày   tháng 9 năm 2023


TỜ TRÌNH
	Đề nghị xây dựng Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định chính sách
 về chế độ ưu đãi cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn                                          thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2028




Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn  bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020”;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm  2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
  Căn cứ  Quyết định số 1677/QĐ-TTg  ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 48/UBND-VX ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đòng nhân dân thành phố quy định chính sách về chế độ ưu đãi cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2028, nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1.Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các địa phương, Giáo dục mầm non Hải Phòng đã có sự phát triển về mọi mặt, trong đó đã có chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, phát triển về nhân lực.
2. Mục tiêu đề ra đến năm 2025 tại Kế hoạch số 48/UBND-VX ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng: “Đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định; có ít nhất 90% giáo viên đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên”.
3.Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non Hải Phòng vẫn còn những hạn chế, khó khăn: 
Thiếu về số lượng: Toàn thành phố tính đến tháng 5/2023 còn thiếu 31 cán bộ quản lý, 1.311 giáo viên, 426 nhân viên nấu ăn và 323 nhân viên khác (tính riêng loại hình trường mầm non công lập thiếu 09 cán bộ quản lý, 470 giáo viên, 288 nhân viên nấu ăn, 286 nhân viên khác).
Tình trạng cán bộ, giáo viên mầm non cả công lập và ngoài công lập bỏ nghề chuyển công việc khác ngày càng gia tăng: Trong 5 năm, toàn thành phố có 1.154 cán bộ, giáo viên mầm non bỏ nghề cả công lập và ngoài công lập.

 Các trường công lập: Năm học 2021-2022 có 68 cán bộ, giáo viên bỏ nghề; Năm học 2022-2023 có 56 cán bộ, giáo viên bỏ nghề. Trong 5 năm (2019-2023) có 251 người bỏ nghề; 57 người chuyển công tác sang tỉnh khác; 354 người nghỉ hưu và nghỉ sớm theo chế độ.  

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập: Năm học 2021-2022 có 134 cán bộ, giáo viên giáo viên bỏ nghề; Năm học 2022-2023 có 160 cán bộ, giáo viên bỏ nghề. Trong 5 năm (2019-2023) có 903 cán bộ, giáo viên giáo viên bỏ nghề bỏ nghề; 96 cán bộ, giáo viên giáo viên chuyển công tác sang tỉnh khác. 

Chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới; hệ đào tạo chính quy của khoa giáo dục mầm non trường Đại học sư phạm Hải Phòng không tuyển được đủ chỉ tiêu sinh viên dẫn đến việc không có nguồn để tuyển dụng thay thế đội ngũ đến tuổi nghỉ hưu, bỏ nghề. 

4. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo chính sách tăng phụ cấp nghề đặc thù cho giáo viên mầm non và tiểu học, trong đó đang đề xuất với Chính phủ tăng phụ cấp đứng lớp cho giáo viên mầm non 10%; giáo viên tiểu học 5%. Tuy nhiên, nếu chính sách này được phê duyệt và triển khai toàn quốc cũng chưa đủ mạnh để giữ chân và thu hút nhân lực cống hiến cho ngành giáo dục mầm non, nhất là đối với thành phố Hải Phòng trước sự phát triển nhanh và mạnh về kinh tế, xã hội. 

5.Để ổn định cán bộ, giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố không bỏ nghề, đảm bảo đội ngũ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non của nhân dân thành phố Hải Phòng; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ; đồng thời theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn “Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phân quyền”; tại khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để quy định“Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương”; tại điểm b,c khoản 5 Điều 105 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019  quy định cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục “thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo các điều kiện về đội ngũ nhà giáo’’, “phát triển các loại hình trường thực hiện xã hội hóa giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương”, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2028 là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Việc xây dựng chế độ ưu đãi cán bộ, giáo viên mầm non phù hợp nhằm động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập ổn định đội ngũ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; thu hút được đội ngũ có trình đội chuyên môn vững vàng, chất lượng cao, củng cố các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng nhân lực giáo dục mầm non thành phố để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng và khả năng cân đối nguồn ngân sách của thành phố.

- Hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đúng thẩm quyền; hình thức, trình tự, thủ tục.

- Đảm bảo chính sách được thực hiện hiệu quả, tính khả thi cao.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chính sách mức hỗ trợ đối với cán bộ, giáo viên mầm non đang làm việc tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi sau đây gọi chung là trường mầm non) công lập, dân lập, tư thục; Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đang làm việc tại các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập (sau đây gọi sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập) dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ, giáo viên mầm non đang làm việc tại trường mầm non công lập.
b)  Cán bộ, giáo viên mầm non đang làm việc tại trường mầm non dân lập, tư thục; Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.
c) Các trường mầm non công lập, dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm 
non độc lập dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động hỗ trợ thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục tiêu 

Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh tạo chuyển biến nhanh, rõ nét trong ổn định, thu hút, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Góp phần đổi mới sáng tạo giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Điều 3. Quy định nguồn kinh phí
Điều 4. Tổ chức thực hiện
3.Nội dung chính của Nghị quyết và các giải pháp thực hiện chính sách
1. Chế độ ưu đãi hỗ trợ kinh phí cho giáo viên sau khi có quyết định tuyển dụng vào trường mầm non công lập
1.1. Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách 
Giáo viên mầm non mới tuyển dụng được hưởng hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a. Có quyết định của cấp có thẩm quyền về tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập của thành phố theo quy định.

b. Có cam kết thời gian giảng dạy tại các trường mầm non công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tối thiểu 10 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

c. Còn đủ thời gian công tác theo Bộ Luật Lao động tối thiểu bằng thời gian đã cam kết làm việc.

1.2.Mức hỗ trợ và tổ chức thực hiện
- Mức hỗ trợ

 Giáo viên mầm non đảm bảo các điều kiện theo quy định tại mục 1.1 được hỗ trợ: 100.000.000 đồng/người (Một trăm triệu đồng).

- Tổ chức thực hiện
Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, việc hỗ trợ giáo viên do Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện thông qua trường mầm non công lập sử dụng viên chức sau khi có Quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định.

Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các phụ cấp khác.
Dự kiến kinh phí trong 5 năm (từ năm 2024 đến năm 2028) 
                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Năm học
	Dự kiến tổng số
  giáo viên mầm non công lập được tuyển dụng
	Tiền hỗ trợ       1 lần/người
	Tổng tiền hỗ trợ 

	
	
	
	
	

	1
	Năm 2024
	165
	100
	16,500

	2
	Năm 2025
	165
	100
	16,500

	3
	Năm 2026
	165
	100
	16,500

	4
	Năm 2027
	165
	100
	16,500

	5
	Năm 2028
	165
	100
	16,500

	Tổng 5 năm
	 
	 
	82,500


(Tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
Trên thực tế thống kê từ các quận, huyện toàn thành phố năm học 2020-2021 tuyển được 159 giáo viên, năm học 2021-2022 tuyển được 112 giáo viên, năm học 2022-2023 tuyển được 69 giáo viên mầm non vào các trường công lập.

So sánh chính sách ưu đãi hỗ trợ kinh phí cho giáo viên sau khi có quyết định tuyển dụng vào trường mầm non công lập với các tỉnh bạn
	STT
	Tên tỉnh,             thành phố
	Nội dung chính sách 
	Hàng tháng/người
	Số tiền hỗ trợ                  1 lần /người
	Thời gian thực hiện
	So sánh

	1
	Thành phố Hồ Chí Minh
	+ Năm đầu được tuyển dụng hỗ trợ  100% lương cơ sở người/tháng
	1.800.000đ x12 tháng
	47.520.000 đ
	Từ  năm học 2014-2015 đến hết năm học 2024-2025
	Hải Phòng cao hơn

	
	
	+ Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng hỗ trợ 70 % lương cơ sở người/tháng
	1.260.000đ x12 tháng
	
	
	

	
	
	+ Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng hỗ trợ 50% lương cơ sở người/tháng
	900.000 đ x 12 tháng
	
	
	

	2
	Bình Dương
	Hỗ trợ giáo viên mầm non tuyển dụng mới bằng 01 mức lương cơ sở/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 05 năm.


	1.800.000đx 9 tháng x 5 năm
	81.000.000đ
	Từ tháng 9 năm 2019 đến nay còn hiệu lực
	Hải Phòng cao hơn

	3
	Tỉnh Hưng Yên
	Hỗ trợ 1 lần khi có Quyết định tuyển viên chức
	 
	162.000.000 đ 
	Từ tháng 7 năm 2023 đến nay còn hiệu lực
	Hải Phòng thấp hơn

	4
	Hải Phòng
	Hỗ trợ 1 lần khi có Quyết định tuyển viên chức
	 
	100.000.000 đ
	Dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028
	 


Như vậy, với chính sách này hiện toàn quốc đã có 03 tỉnh thành phố xây dựng cơ chế đặc thù của địa phương. Chính sách đặc thù của Hải Phòng thấp hơn tỉnh Hưng Yên nhưng cao hơn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương và đủ mạnh để thu hút được giáo viên vào làm việc tại trường mầm non công lập thành phố Hải Phòng.

1.3. Trách nhiệm bồi hoàn kinh phí hỗ trợ
Đối tượng đã nhận kinh phí hỗ trợ không thực hiện đúng thời gian công tác như đã cam kết (bao gồm cả trường hợp chuyển công tác khỏi trường mầm non công lập của thành phố) hoặc vi phạm kỷ luật đến mức buộc thôi việc phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận theo quy định (trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng không thể tiếp tục giảng dạy như: đột tử, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên).

Các trường mầm non công lập trực tiếp sử dụng viên chức đã nhận hỗ trợ có trách nhiệm thu hồi số tiền viên chức đã nhận hỗ trợ để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp viên chức không thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí, hiệu trưởng trường mầm non công lập trực tiếp quản lý viên chức có quyền khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và pháp luật khác có liên quan. Các cơ quan chức năng theo thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết theo quy định.

2. Chế độ ưu đãi nghề đặc thù hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giáo viên mầm non công lập
2.1. Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách
Cán bộ, giáo viên mầm non được hưởng hỗ trợ ưu đãi hàng tháng (nhằm giữ chân viên chức tại đơn vị công tác) khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Đang làm việc tại trường mầm non công lập, được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

2. Có quyết định biên chế hoặc hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính Phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính Phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

2.2. Mức hỗ trợ

Đối tượng quy định tại mục 2.1 được hỗ trợ:
* Mức hỗ trợ tính theo phương án 1 
          0,5   x  Mức lương cơ sở  x  Hệ số lương khởi điểm theo trình độ đào tạo:
- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Đại học sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi:  0,5 x  Mức lương cơ sở x Hệ số lương khởi điểm bằng Đại học
                 (0,5  x  1.800.000đ  x  2,34)  =  2.106.000đ/người/tháng
- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi: 0,5 x Mức lương cơ sở  x Hệ số lương khởi điểm bằng Cao đẳng 
                    (0,5  x  1.800.000đ  x  2,1) = 1.890.000đ/người/tháng
- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Trung cấp sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi: 0,5  x Mức lương cơ sở x Hệ số lương khởi điểm bằng Trung cấp                                                                        (0,5  x 1.800.000đ  x  1,86) = 1.674.000đ/người/tháng
Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng.

Dự kiến kinh phí trong 5 năm (từ năm 2024 đến năm 2028) 
- Năm 2024: 128,988 triệu đồng
- Năm 2025: 130,779 triệu đồng 

- Năm 2026: 133,830 triệu đồng
- Năm 2027: 134,235 triệu đồng
- Năm 2028: 135,819 triệu đồng 

             Tổng  5 năm : 663,651 triệu đồng
(Sáu trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu đồng)
So sánh phương án 1 chính sách ưu đãi ưu đãi nghề đặc thù với các tỉnh bạn
	STT
	Tên tỉnh,             thành phố
	Nội dung chính sách 
	Số tiền hỗ trợ            1 người/tháng
	Thời gian thực hiện
	So sánh

	1
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hỗ trợ do tính chất công việc  
	Hỗ trợ khuyến khích nâng cao trình độ   
	
	

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non do tính chất công việc  650.000 đồng/ngươi/tháng x 9 tháng/năm
	Trình độ Thạc sĩ: 1500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm
	650.000đ +1.500.000đ = 2.150.000đ
	Từ tháng 7 năm 2017 đến  nay còn hiệu lực
	Hải Phòng thấp hơn

	
	
	
	Trình độ Đại học 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm
	650.000 đ            + 900.000đ = 1.550.000đ
	
	Hải Phòng cao hơn 

	
	
	
	Trình độ Cao đẳng 500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.
	650.000 đ         + 500.000đ = 1.150.000đ
	
	

	2
	Bình Dương
	Hỗ trợ 30% mức lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) đối với cơ sở giáo dục mầm non,

 
	TB: 6.500.000đ x 30% = 1.950.000đ
	Từ tháng 7 năm 2019 đến nay còn hiệu lực
	Hải Phòng thấp hơn

	3
	Cần Thơ
	  Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng.
	900.000đ
	Từ năm 2013 cho giáo viên, 2015 cho cán bộ quản lý  đến này còn hiệu lực
	Hải Phòng cao hơn

	4
	Đồng Nai
	Hỗ trợ  cho cán bộ, giáo viên mầm non 500.000 đồng/tháng/người
	500.000đ
	Từ năm 2015 đến năm 2020 
	Hải Phòng cao hơn

	5
	Hải Phòng
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Đại học: 0,5 x 1.800.000đ x  2,34  
	2.106.000đ
	Dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028 
	 

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng: 0,5 x 1.800.000đ x 2,1  
	1.890.000đ
	
	

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Trung cấp:0,5 x1.800.000đ x 1,86  
	1.674. 000đ
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 Như vậy với phương án 1 của chính sách này, hiện nay toàn quốc đã có 05 tỉnh thành phố đã xây dựng cơ chế đặc thù của địa phương. Chính sách của Hải Phòng thấp hơn tỉnh Bình Dương; có 01 nội dung thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên so với  tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai chính sách này cao hơn và rất mạnh để giữ chân, ổn định và thu hút được giáo viên vào làm việc tại trường mầm non công lập thành phố Hải Phòng.
* Mức hỗ trợ tính theo phương án 2:
0,3   x  Mức lương cơ sở  x  Hệ số lương khởi điểm theo trình độ đào tạo:                   

- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Đại học sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi:  0,3 x  Mức lương cơ sở x Hệ số lương khởi điểm bằng Đại học  

                             (0,3  x  1.800.000đ  x  2,34) =  1.264.000đ/người/tháng
- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi: 0,3 x Mức lương cơ sở  x Hệ số lương khởi điểm bằng Cao đẳng 

(0,3  x  1.800.000đ  x  2,1) =  1.134.000đ/người/tháng
- Cán bộ, giáo viên mầm non có bằng Trung cấp sư phạm mầm non được hưởng chế độ ưu đãi:0,3 x Mức lương cơ sở x Hệ số lương khởi điểm bằng Trung cấp                                                                                           (0,3  x 1.800.000đ  x  1,86=  1.004.000đ/người/tháng)
Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng.

    Dự kiến kinh phí trong 5 năm (từ năm 2024 đến năm 2028) 
- Năm 2024: 77,274 triệu đồng
- Năm 2025: 78,399 triệu đồng 

- Năm 2026: 80,244 triệu đồng
- Năm 2027: 80,541triệu đồng
- Năm 2028: 81,495 triệu đồng 

             Tổng  5 năm: 397,953 triệu đồng
(Ba trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi ba triệu đồng)

So sánh phương án 2 chính sách ưu đãi ưu đãi nghề đặc thù với các tỉnh bạn
	STT
	Tên tỉnh,             thành phố
	Nội dung chính sách 
	Số tiền hỗ trợ            1 người/tháng
	Thời gian thực hiện
	So sánh

	1
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hỗ trợ do tính chất công việc  
	Hỗ trợ khuyến khích nâng cao trình độ   
	
	Hải Phòng thấp hơn

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non do tính chất công việc  650.000 đồng/ngươi/tháng x 9 tháng/năm
	Trình độ Thạc sĩ: 1500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm
	650.000đ +1.500.000đ = 2.150.000đ
	Từ tháng 7 năm 2017 đến  nay còn hiệu lực
	

	
	
	
	Trình độ Đại học 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm
	650.000 đ            + 900.000đ = 1.550.000đ
	
	

	
	
	
	Trình độ Cao đẳng 500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.
	650.000 đ         + 500.000đ = 1.150.000đ
	
	

	2
	Bình Dương
	Hỗ trợ 30% mức lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) đối với cơ sở giáo dục mầm non,

 
	TB: 6.500.000đ x 30% = 1.950.000đ
	Từ tháng 7 năm 2019 đến nay còn hiệu lực
	Hải Phòng thấp hơn

	3
	Cần Thơ
	  Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng.
	900.000đ
	Từ năm 2013 cho giáo viên, 2015 cho cán bộ quản lý  đến này còn hiệu lực
	Hải Phòng cao hơn

	4
	Đồng Nai
	Hỗ trợ  cho cán bộ, giáo viên mầm non 500.000 đồng/tháng/người
	500.000đ
	Từ năm 2015 đến năm 2020 
	Hải Phòng cao hơn

	5
	Hải Phòng
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Đại học: 0,3 x 1.800.000đ x  2,34  
	1.264.000đ
	Dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028 
	 

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng: 0,3 x 1.800.000đ x 2,1  
	1.134.000đ
	
	

	
	
	Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên mầm non trình độ Trung cấp:0,3 x1.800.000đ x 1,86  
	1.004. 000đ
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Như vậy với phương án 2 của chính sách này, Hải Phòng thấp hơn tỉnh Bình Dương; cả 03 nội dung thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên so với  thành 

phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai chính sách này cao hơn và đủ mạnh để giữ chân, ổn định và thủ hút được giáo viên vào làm việc tại trường mầm non công lập thành phố Hải Phòng.

Đề xuất thực hiện giải pháp theo phương án 1, như vậy sẽ  đảm bảo giải pháp rất mạnh để giữ cho cán bộ, giáo viên mầm non không bỏ nghề, ổn định ngành học, đảm bảo đủ nhân lực phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cho nhân dân thành phố Hải Phòng.

2.3. Tổ chức thực hiện

Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, trường mầm non lập danh sách cán bộ, giáo viên được hưởng chính sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Không thực hiện chế độ ưu đãi trên với các trường hợp đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật.
Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng.
3.Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cán bộ, giáo viên mầm non dân lập, tư thục
3.1.Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đang làm việc tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật và bảo đảm những điều kiện sau:
a. Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh theo theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính Phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

b. Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non;
c. Có thời gian làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non từ đủ 01 tháng trở lên;
d. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Không hỗ trợ cán bộ, giáo viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã hưởng chế độ hưu trí; cán bộ, giáo viên đang dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có yếu tố nước người (đầu tư vốn của nước ngoài, dạy chương trình liên kết với nước ngoài, giáo viên người nước ngoài).

3.2. Mức hỗ trợ
Đối tượng quy định tại mục 3.1 được hỗ trợ 10,5% tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Thời gian hỗ trợ: Tính theo thời gian làm việc thực tế, nhưng không quá 5 năm liên tục.

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, tạm tính theo mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.680.000 đồng. Mức hỗ trợ 10,5% tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng 491.400đ/người/tháng.

 Dự kiến kinh phí trong 5 năm (từ năm 2024 đến năm 2028) 
- Năm 2024: 15,912 triệu đồng
- Năm 2024: 16,500 triệu đồng 

- Năm 2025: 17,100 triệu đồng
- Năm 2026: 17,688 triệu đồng
- Năm 2027: 18,276 triệu đồng 

             Tổng  5 năm: 85,476 triệu đồng
(Tám mươi năm tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

So sánh chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cán bộ, giáo viên mầm non dân lập, tư thục với tỉnh bạn
	STT
	Tên tỉnh,             thành phố
	Nội dung chính sách 
	Số tiền hỗ trợ 1 người/tháng
	Thời gian thực hiện
	So sánh

	1
	Quảng Ninh
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng 22% do người sử dụng lao động và 10,5% do người lao động phải đóng.
	1.026.600đ       + 491.400đ = 1.521.000đ
	Từ năm 2023 đến năm 2027
	Hải Phòng thấp hơn

	2
	Hải Phòng
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đang làm việc tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng  10,5% do người lao động phải đóng.
	491.400đ
	Dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028 
	 


Như vậy với chính sách này, hiện nay mới chỉ có tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng cơ chế đặc thù của tỉnh, thành phố Hải Phòng so với tỉnh Quảng Ninh chính sách thấp hơn nhưng đã đủ mạnh ổn định và thu hút đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập, đảm bảo sự tiếp cận về chính sách của thành phố giữa công lập và ngoài công lập.

3.3. Tổ chức thực hiện

Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục lập danh sách cán bộ, giáo viên được hưởng chính sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hàng quý, căn cứ số cán bộ, giáo viên làm việc thực tế, các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục lập danh sách đội ngũ được hưởng chế độ và làm hồ sơ đơn vị sử dụng lao động theo quy định, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương. Cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Kho bạc tại địa phương hoàn tất thủ tục thực hiện chế độ theo quy định.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1.Dự kiến kinh phí

1.1. Tổng cộng cả giai đoạn 

Ngân sách nhà nước cần bố trí để thực hiện chế độ đãi ngộ, ưu đãi và thu hút nhân lực ngành giáo dục mầm non dự kiến trong 05 năm:
Phương án 1:  831,683 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mốt tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu đồng). Trong đó:
Hỗ trợ giáo viên mầm non mới tuyển viên chức vào trường công lập:  82,500 triệu đồng
Hỗ trợ  nghề đặc thù cho cán bộ, giáo viên mầm non công lập: 663,651 triệu đồng
Hỗ trợ  đóng bảo hiểm cho giáo viên mầm non dân lập, tư thục: 85,476 triệu đồng
Phương án 2:  565,976 triệu đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi năm tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu.  Trong đó:
Hỗ trợ giáo viên mầm non mới tuyển viên chức vào trường công lập:  82,500 triệu đồng
Hỗ trợ  nghề đặc thù cho cán bộ, giáo viên mầm non công lập:     397,953 triệu đồng
Hỗ trợ  đóng bảo hiểm cho giáo viên mầm non dân lập, tư thục:    85,476 triệu đồng
          1.2. Dự kiến kinh phí hàng năm

Phương án 1

- Năm 2024: 161,417 triệu đồng.

- Năm 2025: 163,796 triệu đồng.

- Năm 2026: 167,433 triệu đồng.

- Năm 2027: 168,428 triệu đồng.

- Năm 2028: 170,607 triệu đồng.

Phương án 2

- Năm 2024: 109,701 triệu đồng.

- Năm 2025: 111,414 triệu đồng.

- Năm 2026: 113,850 triệu đồng.

- Năm 2027: 114,733 triệu đồng.

- Năm 2028: 116,276 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.



3 .Tổ chức thực hiện
Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đặc thù quy định về chế độ ưu đãi cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2028 theo đúng các quy định của pháp luật, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó chú trọng việc: xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai phạm, thất thoát.

V. THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 
Thời gian trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI thông qua Nghị quyết vào kỳ họp thứ 12 (dự kiến vào cuối năm 2023).

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:
(1) Dự thảo đề cương Nghị quyết;

(2) Báo cáo Đánh gia tác động của chinh sách;

(3) Báo cáo Đánh giá một số nội dung liên quan đến chính sách đặc thù về chế độ ưu đãi cán bộ, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(4) Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết.
(5) Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp.

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- Chủ tịch UBND TP;

- Các PCT UBND TP;

- Ban VHXH HĐND TP;

- Các sở, ngành: LĐTBXH, TC, TP,

BHXH TP;

- VP, các CPVP;

- Các phòng: VX, TCNS, TH;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng
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